
63 
 

HNUE JOURNAL OF SCIENCE                                                      DOI: 10.18173/2354-1075.2023-0039 

Educational Sciences, 2023, Volume 68, Issue 2, pp. 63-72 

This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn 

 

 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG  

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Ở VIỆT NAM 

 

Thái Thị Cẩm Trang 

Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 

 

Tóm tắt. Ứng dụng Công nghệ Thông tin (CNTT) trong dạy học có ý nghĩa hết sức quan 

trọng trong công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu cải 

cách giáo dục của nước nhà. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp hội 

tụ (convergent mixed-methods design) để tìm hiểu nhận thức của các giáo viên dạy tiếng 

Anh bậc phổ thông và các giảng viên dạy tiếng Anh bậc đại học về các vấn đề liên quan 

đến công nghệ và tích hợp công nghệ trong công tác bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho 

giáo viên tiếng Anh. Dữ liệu được thu thập từ cuộc khảo sát với sự tham gia của 60 giáo 

viên tiếng Anh tham gia khoá bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm và các cuộc phỏng vấn trực 

tiếp với 3 giảng viên tham gia giảng dạy trong khoá bồi dưỡng đó. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy các giáo viên tiếng Anh đã nhận được những cơ hội quan trọng để tìm hiểu về kiến 

thức liên quan đến CNTT trong chương trình bồi dưỡng của họ. Kết quả nghiên cứu cũng 

cho thấy một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc tích hợp CNTT vào quá trình đào tạo 

bồi dưỡng giáo viên, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến giảng viên, giáo viên trong quá 

trình giảng dạy, việc cung cấp tài nguyên và các chính sách liên quan đến CNTT.  

Từ khoá: bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ thông tin, giáo viên tiếng Anh. 

1.   Mở đầu  

Việc tích hợp dạy học ngoại ngữ có sự hỗ trợ của CNTT vào đào tạo giáo viên ngoại ngữ 

được coi là một trong những mối quan tâm hàng đầu và ngày càng tăng trong đào tạo giáo viên 

trong bối cảnh không ngừng biến đổi và đa dạng của thế kỉ XXI [1-4]. Các nghiên cứu ở lĩnh 

vực này đã có những đóng góp quan trọng trong việc tích hợp CNTT vào các chương trình 

giảng dạy ngoại ngữ và đào tạo giáo viên ngoại ngữ ở các cấp. Hubbard [5] nêu rõ tầm quan 

trọng của CNTT: “gắn chặt với tương lai của việc đào tạo giáo viên ngoại ngữ vì giáo viên 

ngoại ngữ là những người đóng vai trò then chốt; họ chọn các công cụ để hỗ trợ việc giảng dạy 

của mình và xác định ứng dụng CNTT nào mà người học được tiếp xúc và cách người học sử 

dụng chúng”. Lập luận của Hubbard được khẳng định rõ trong một công trình của Hong [6] khi 

nhấn mạnh rằng “mục tiêu cuối cùng của đào tạo giáo viên CNTT là giúp giáo viên ngoại ngữ 

tích hợp CNTT vào lớp học của họ với sự tự tin và kiến thức.”  Do đó, kinh nghiệm tích hợp 

CNTT vào thực tiễn lớp học đã trở thành một trong những mối quan tâm đặc biệt của các nhà 

nghiên cứu và các nhà giáo dục. Nhắc lại điều này và tập trung nhiều hơn vào việc tích hợp 

CNTT để đào tạo và phát triển giáo viên, Son [4] đã đề xuất một mô hình bồi dưỡng giáo viên 

ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, với bốn yếu tố: khám phá, giao tiếp, hợp tác và phản ánh. Do đó, 

cần phải nghiên cứu thêm về CNTT và việc tích hợp CNTT trong các chương trình đào tạo bồi 

dưỡng giáo viên ngoại ngữ trong các bối cảnh khác nhau. Mặc dù việc tích hợp CNTT đã được 
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coi là cốt lõi của việc đào tạo giáo viên [6-10], nhưng có rất ít nghiên cứu được thực hiện trong 

quá trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, ở bậc phổ thông và đại 

học trong bối cảnh giảng dạy tiếng Anh với vai trò là một ngoại ngữ. Để bổ sung cho sự thiếu 

hụt này, nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đưa ra cái nhìn sâu sắc về nhận thức của 

giáo viên tiếng Anh ở phổ thông và các giảng viên tiếng Anh ở đại học tại Việt Nam về việc tích 

hợp CNTT vào công tác đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiếng Anh. 

2.    Nội dung nghiên cứu  

2.1. Ứng dụng CNTT trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh 

Các ứng dụng giáo dục của CNTTđã được thừa nhận theo những cách khác nhau. Các nhà 

nghiên cứu đã sử dụng CNTT làm công cụ và công nghệ giảng dạy mới cho giáo dục [8], [11-12] 

và CNTT được định nghĩa “các công nghệ dựa trên máy tính và internet, bao gồm cả ứng dụng 

phần mềm chung (ví dụ: trình xử lí văn bản, phần mềm trình bày, gói email, trình duyệt web, 

tìm kiếm và tải xuống) và các ứng dụng phần mềm cộng với các trang web hữu ích cho việc dạy 

ngoại ngữ” [13;tr.2]. Theo quan điểm này, Vo [14] tiếp tục định nghĩa CNTT là các ứng dụng 

liên quan đến công nghệ được sử dụng trong bối cảnh dạy và học tiếng Anh như một ngoại ngữ, 

bao gồm thiết bị phần cứng và phần mềm. 

Quan tâm mạnh mẽ đến ứng dụng và tích hợp CNTT trong đào tạo giáo viên đã được ghi 

nhận trên khắp thế giới, với một loạt các mô hình khác nhau được đề xuất bởi một số nhà 

nghiên cứu [7-9]; [14-16]. Trong bối cảnh châu Âu, mặc dù có cùng kết luận về vai trò của 

CNTT như một thành phần quan trọng trong các chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, 

Aşık và cộng sự [15] và Gudmundsdottir và cộng sự [7] đã chỉ ra các trọng tâm khác nhau trong 

các quy trình tích hợp như vậy. Trên thực tế, Aşık và cộng sự [15] dựa trên các cuộc phỏng vấn 

của họ với các giáo sinh từ Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha và Ba Lan để làm nổi bật tầm quan trọng 

của việc lập mô hình và phản ánh trong các chương trình đào tạo giáo viên cơ bản được tích hợp 

CNTT. Mặt khác, Gudmundsdottir và cộng sự [7], từ một cuộc khảo sát quy mô lớn với hơn 

1.000 giáo sinh ở Na Uy và Tây Ban Nha, đã nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của 

việc sử dụng CNTT trong các chương trình đào tạo giáo viên.  

Điều thú vị là đôi khi quan điểm của giáo sinh và của giảng viên được cho là trái ngược 

nhau [8]. Sự khác biệt như vậy trong quan điểm của giáo viên và giảng viên có thể là do các 

chương trình đào tạo giáo viên không cung cấp môi trường học tập thích hợp để giảng viên 

trước khi tham gia giảng dạy thực sự có thể phát triển kiến thức công nghệ của họ. Đồng quan 

điểm này, nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra hàng loạt yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình ứng 

dụng CNTT trong chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên: khả năng tiếp cận tài nguyên 

CNTT hạn chế, thiếu sự hỗ trợ của thể chế chính sách, năng lực kĩ thuật số của đội ngũ giáo 

viên chưa cao, văn hóa và ngôn ngữ khác biệt, thiếu thời gian, v.v. [7], [12], [15], [17], [18], 

[19]. Kết luận của Vo [14] đã xác nhận những gì Peeraer và Van Petegem [20] tìm được trước 

đó trong nỗ lực tìm hiểu mối quan hệ giữa các chính sách liên quan tới CNTT trong đào tạo và 

bồi dưỡng giáo viên trong bối cảnh Việt Nam. Dựa trên phân tích của họ về các văn bản quy 

định về tầm nhìn đối với việc tích hợp CNTT ở một số cơ sở đào tạo giáo viên khác nhau ở Việt 

Nam, các nhà nghiên cứu này chỉ ra rằng việc thực hành các ứng dụng CNTT còn hạn chế [20]. 

Mặc dù việc đào tạo các kĩ năng CNTT cơ bản đã được lên kế hoạch nhưng vẫn thiếu các ý 

tưởng và chủ đề cụ thể [20]. Ngoài ra, kế hoạch của các cơ sở đào tạo giáo viên này được coi là 

không cân đối theo nghĩa họ ưu tiên nhiều cho phát triển cơ sở hạ tầng và bỏ qua việc phát triển 

chuyên môn cho đội ngũ giảng viên, đặc biệt là thay đổi và sửa đổi phương pháp sư phạm và 

chương trình giảng dạy. Do đó, các giảng viên phải chịu trách nhiệm phát triển chuyên môn cá 

nhân của họ ở các mức độ tham gia khác nhau và theo những cách khác nhau; ví dụ: tham gia 

các khóa học chuyên sâu [16], [21] hoặc tham gia vào cộng đồng thực hành trực tuyến [22].  
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Trong bối cảnh chưa từng có của đại dịch Covid-19, việc tích hợp CNTT trong các chương 

trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên đã được thử nghiệm do hình thức học từ xa được áp dụng 

hàng loạt và đột ngột trong các cơ sở giáo dục. Vì điều này, Valverde-Berrocoso và cộng sự 

[12] lập luận về sự cần thiết của một hệ thống giáo dục linh hoạt nhằm thúc đẩy công bằng, bình 

đẳng, khả năng tiếp cận và sáng tạo hơn. Tính linh hoạt trong giáo dục với việc tích hợp CNTT 

“đòi hỏi phải xác định lại mô hình đào tạo giáo viên khuyến khích học tập mọi lúc, mọi nơi” 

[12; tr.1]. Kiến thức nội dung sư phạm công nghệ (TPACK) được xây dựng từ khái niệm của 

Shulman [23; 24] về kiến thức nội dung sư phạm như một khung lí thuyết để hiểu việc sử dụng 

kiến thức công nghệ của giáo viên tiếng Anh trong quá trình đào tạo và bồi dưỡng họ. Tri thức 

công nghệ nằm trong sự chồng lấn của tri thức nội dung và tri thức sư phạm để hình thành thêm 

bốn loại tri thức có quan hệ với nhau. Trong số đó, TPACK liên quan đến “kiến thức mà giáo 

viên yêu cầu để tích hợp công nghệ vào việc giảng dạy của họ trong bất kỳ lĩnh vực nội dung 

nào” [25:tr.125] được coi là cơ sở của việc giảng dạy tốt với sự tích hợp công nghệ hiệu quả 

[25-26] và tập trung vào cơ hội học tập trong chương trình đào tạo cũng như quá trình bồi 

dưỡng sau này [27]. Việc tiếp thu các lĩnh vực này của giáo viên tiếng Anh góp phần chuẩn bị 

và bồi dưỡng cho năng lực chuyên môn của họ.  

Tóm lại, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra các phương pháp tích hợp CNTT trong đào tạo và bồi 

dưỡng giáo viên, nhưng cần nghiên cứu thêm để hiểu rõ hơn về nhận thức của giáo viên tiếng Anh 

về việc chuẩn bị và bồi dưỡng kiến thức liên quan đến CNTT nhằm phát triển tối đa hiệu quả 

giảng dạy. Trong các tài liệu sẵn có, người ta biết rất ít về việc chuẩn bị và bồi dưỡng cho giáo 

viên tiếng Anh về các lĩnh vực kiến thức tích hợp CNTT trong các cơ sở giáo dục ở Việt Nam [8-

9]; [17-19]. Để lấp đầy khoảng trống này, nghiên cứu tập trung trả các câu hỏi nghiên cứu sau: 

1. Việc ứng dụng CNTT trong công tác bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiếng 

Anh ở Việt Nam được nhìn nhận như thế nào? 

2. Những yếu tố nào tác động đến việc ứng dụng CNTT trong công tác bồi dưỡng Nghiệp 

vụ sư phạm cho giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam? 

2.2. Khung lí thuyết 

 

 
Hình 1. Mô hình ứng dụng CNTT vào giảng dạy của giáo viên ngoại ngữ (theo [6]) 

Nghiên cứu về CNTT phải phù hợp với nghiên cứu về đào tạo giáo viên ngôn ngữ và đặt 

trong một môi trường đang thay đổi để giải quyết việc tích hợp hiệu quả CNTT vào thực tiễn 

giảng dạy [4], [5], [6]. Công tác bồi dưỡng giáo viên ứng dụng CNTT tập trung vào những kiến 

thức và kĩ năng liên quan đến CNTT được dạy và cách chúng được dạy để chuẩn bị cho giáo 

viên nhằm tối đa hiệu quả giảng dạy của họ. Khung lí thuyết của Hong [6] trong Hình 1 nhấn 
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mạnh rằng việc giáo viên ngôn ngữ tích hợp CNTT vào thực hành lớp học của họ bị ảnh hưởng 

bởi ba yếu tố quỹ đạo: công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên ICT, các yếu tố cá nhân của giáo 

viên và các yếu tố bối cảnh. Quỹ đạo của việc đào tạo bồi dưỡng giáo viên ở trung tâm của lĩnh 

vực nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích hợp công nghệ của giáo viên ngôn ngữ so với các 

yếu tố về niềm tin và môi trường cá nhân của giáo viên. Khoảng cách gần hơn hoặc xa hơn giữa 

các yếu tố quỹ đạo cho thấy rằng (1) công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên có khả năng tác động 

đến niềm tin cá nhân của giáo viên ngôn ngữ về kiến thức, kĩ năng, thái độ và nhận thức của họ 

đối với công nghệ; và (2) các yếu tố bối cảnh và đào tạo bồi dưỡng của giáo viên tương đối phụ 

thuộc lẫn nhau. Mô hình của Hong [6] đã được vận dụng để nâng cao năng lực CNTT của giáo 

viên giảng dạy ngoại ngữ [28] và khám phá thêm những lợi ích và rào cản mà giáo viên Iran gặp 

phải khi thực hành CNTT [29]. Nghiên cứu này cũng sử dụng mô hình của Hong [6] như một 

khung lí thuyết để cung cấp thông tin cho việc thu thập và phân tích dữ liệu nhằm tìm hiểu nhận 

thức của giáo viên tiếng Anh về việc tích hợp CNTT vào công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho họ trong bối cảnh Việt Nam. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp kết hợp hội tụ đã được sử dụng để tiến hành nghiên cứu này vì một số lí do 

như sau. Trước hết, các nhà nghiên cứu đã khẳng định rằng sự kết hợp giữa các phương pháp 

định lượng và định tính sẽ “giúp hiểu rõ hơn về vấn đề và câu hỏi nghiên cứu hơn là chỉ sử dụng 

một trong hai phương pháp” [30: tr.535]. Hơn nữa, việc sử dụng nhiều nguồn dữ liệu sẽ nâng 

cao giá trị của một nghiên cứu thông qua quá trình kiểm tra chéo [31].  

2.3.1. Bối cảnh của nghiên cứu  

Địa điểm nghiên cứu được chọn cho nghiên cứu này là một cơ sở đào tạo giáo viên hàng 

đầu tại một trong những thành phố lớn nhất ở miền Bắc Việt Nam. Cơ sở đào tạo này có truyền 

thống phát triển lâu đời với những thành tựu danh giá. Trường tự hào với sứ mệnh đào tạo, bồi 

dưỡng giáo viên, tổ chức nghiên cứu ứng dụng trong giáo dục và các ngành khác nhằm đáp ứng 

nhu cầu đào tạo giáo viên chất lượng cao, nghiên cứu tiên tiến phục vụ sự nghiệp phát triển giáo 

dục, xã hội và kinh tế của Việt Nam. 

2.3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Bảng 1 dưới đây cung cấp thấy thông tin về các giáo viên tham gia nghiên cứu: 

Bảng 1. Thông tin về các giáo viên tiếng Anh tham gia nghiên cứu 

N = 60 

Giới tính Nam 20% 

Nữ 80% 

Độ tuổi Dưới 30  

30 – 45 100% 

Trên 45  

Nơi công tác Thành thị 35% 

Nông thôn, vùng sâu, vùng xa 65% 

Những người tham gia nghiên cứu là 60 giáo viên tiếng Anh và 3 giảng viên trong khoá bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm nằm trong khuôn khổ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia nhằm nâng cao 

năng lực cho giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam. Những giáo viên tiếng Anh tham gia khoá bồi 

dưỡng đã có nhiều năm giảng dạy tiếng Anh tại bậc phổ thông và đều mong muốn nâng cao 

năng lực và hiệu quả giảng dạy của mình. Các giáo viên thuộc nhóm tuổi từ 30 tới 45, đa số là 

nữ (chiếm 80%), có sự đa dạng về hoàn cảnh gia đình và công tác. Một số giáo viên đến từ các 

thành phố, khu đô thị lớn, nơi có nhiều thuận lợi trong giảng dạy tiếng Anh, trong khi một số 

khác đến từ các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi việc dạy và học tiếng Anh còn nhiều 

khó khăn, hạn chế. Ba giảng viên tiếng Anh tham gia nghiên cứu là những người có nhiều 
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kinh nghiệm trong việc đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên ở 

bậc phổ thông tại Việt Nam. Việc lựa chọn người tham gia trong nghiên cứu này được lựa 

chọn dựa trên phương pháp chọn mẫu thuận tiện (convenience sampling) vì đây là biện pháp 

phù hợp nhất mà nhà nghiên cứu có thể sử dụng để tiếp cận các giáo viên và giảng viên tham 

gia khoá bồi dưỡng. 

2.3.3. Công cụ thu thập dữ liệu 

Khảo sát và phỏng vấn cá nhân được sử dụng làm công cụ thu thập dữ liệu chính cho 

nghiên cứu này. Nghiên cứu chọn thực hiện một cuộc khảo sát vì nó cho phép thu thập một 

lượng lớn dữ liệu đáng tin cậy và hợp lệ về các ý kiến thực tế, hành vi và thái độ trong một 

nhóm lớn [32]. Bảng khảo sát bao gồm các câu hỏi được phát triển và cấu trúc để phù hợp với 

các danh mục. Cuộc khảo sát được ẩn danh và bao gồm hai phần. Phần đầu tiên bao gồm các 

câu hỏi để thu thập dữ liệu nhân khẩu học của người tham gia như giới tính, đơn vị công tác, 

thâm niên công tác và cơ sở giáo dục đại học. Phần thứ hai là khơi gợi nhận thức của các giáo 

viên tiếng Anh về trải nghiệm các hoạt động sư phạm và các loại kiến thức liên quan đến CNTT 

trong chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của họ. Khảo sát được thiết kế dưới dạng 

thang đo Likert 4 điểm từ 1 đến 4, biểu thị các mức độ khác nhau của cường độ (Không có cơ 

hội = 1, Có nhiều cơ hội = 4).  

Bên cạnh khảo sát nhận thức của các giáo viên tiếng Anh, chúng tôi cũng tiến hành phỏng 

vấn cá nhân bán cấu trúc (semi-structured interview) 3 giảng viên tham gia trực tiếp giảng dạy 

trong khoá bồi dưỡng nhằm đa dạng góc nhìn về việc ứng dụng CNTT cũng như thực tiễn quản 

lí liên quan đến chính sách thể chế bằng cách thu thập các phản hồi có ý nghĩa và phong phú vì 

những cuộc phỏng vấn này cho phép các nhà nghiên cứu tiếp cận “gần gũi hơn với quan điểm 

của một cá nhân” [33: tr.10), để nắm bắt thêm thông tin chuyên sâu, đo lường thái độ và sở 

thích, đồng thời khám phá nhận thức, quan điểm, cảm xúc và giá trị [34].  

2.3.4. Phương pháp phân tích dữ liệu nghiên cứu 

Nghiên cứu đã phân tích dữ liệu định lượng bằng cách sử dụng SPSS Statistics 26.0 và sử 

dụng thống kê mô tả với các câu hỏi đóng. Phân tích Cronbach alpha chỉ ra rằng phần khảo sát 

trong bài báo này đạt độ tin cậy cao (α=0,90). Tác giả đã mã hóa các giảng viên tham gia phỏng 

vấn và dữ liệu phỏng vấn theo cách thủ công và với sự trợ giúp của phần mềm NVivo 12. Mỗi 

giảng viên được mã hóa bằng một biển số để bảo vệ danh tính. Phân tích theo chủ đề quy nạp đã 

được sử dụng để mã hóa dữ liệu nhằm xác định và báo cáo các mẫu (chủ đề). Phương pháp quy 

nạp này cho phép tác giả khám phá sự phong phú, chiều sâu và sự khác biệt của kinh nghiệm 

nghề nghiệp, đồng thời xác định các mẫu được tổng hợp và xuất hiện từ dữ liệu thông qua quan 

điểm và lời nói của người được phỏng vấn. Việc xác định các chủ đề được thực hiện bằng cách 

áp dụng một quy trình lặp đi lặp lại bao gồm các bước được đề xuất bởi [35]: làm quen với dữ 

liệu, tạo mã, tổng hợp và tinh chỉnh các chủ đề. Quá trình mã hóa này được lặp đi lặp lại cho 

đến nội dung và ý nghĩa của câu trả lời được chấp nhận, như được minh họa trong Hình 2. 

 
Hình 2. Quy trình xác định chủ đề (coding process) 

2.4. Kết quả nghiên cứu 

Bằng cách sử dụng mô hình của Hong [6] và tập trung vào hai chủ đề nổi bật, nghiên cứu 

có thể khám phá nhận thức của các giáo viên và giảng viên tiếng Anh về việc ứng dụng CNTT 
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trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam. Kết quả 

nghiên cứu thu được cụ thể như sau.  

2.4.1. Có nhiều cơ hội học hỏi kiến thức liên quan đến CNTT 

Hầu hết các giáo viên tham gia đều cho thấy có rất nhiều cơ hội để học kiến thức liên quan 

đến CNTT trong chương trình đào tạo bồi dưỡng của họ (M = 3,05). Các giáo viên tiếng Anh 

thừa nhận rằng chương trình bồi dưỡng cung cấp cho họ rất nhiều cơ hội để học kiến thức và kĩ 

năng của thế kỉ 21 với trọng tâm chính là năng lực công nghệ CNTT và phương pháp sư phạm 

CNTT (M = 3,33). Bên cạnh đó, họ có nhiều cơ hội để tìm hiểu về cách tìm kiếm tài liệu giảng 

dạy tiềm năng và tải xuống tài nguyên từ các nguồn trực tuyến (M = 3,45), sử dụng phần mềm 

xử lí văn bản để viết bảng tính, tuân theo các quy ước chuẩn (M = 3,42), tạo bài học bằng văn 

bản, hình ảnh đã tải xuống, đồ họa (M = 3,28) và sử dụng máy chiếu dữ liệu cho các bài học 

liên quan đến internet hoặc DVD (M = 3,27). 

Tuy vậy, các giáo viên tiếng Anh cho biết họ nhận được ít cơ hội hơn để tìm hiểu về cách 

thiết kế các mô-đun học tập kết hợp bằng cách sử dụng hệ thống quản lí học tập (ví dụ: Moodle) 

(M = 3.11), sử dụng bất kỳ phần mềm Windows/Mac tiêu chuẩn nào, bao gồm cả trình phát 

phương tiện (M = 3,09), điều phối công việc dự án với phương tiện kĩ thuật số (nghĩa là sử dụng 

máy ảnh, internet, mạng xã hội) (M = 3,05), về việc sử dụng bất kỳ thiết bị kĩ thuật số nào có 

sẵn trong lớp học, điện thoại di động, máy tính bảng một cách có lợi cho việc học ngôn ngữ (M 

= 2,85), tổ chức các tệp máy tính trong các thư mục được sắp xếp hợp lí (M = 2,81), thiết lập và 

giám sát công việc trực tuyến cho người học (M = 2,64), lựa chọn và sử dụng các bài tập trực 

tuyến phù hợp với nhu cầu cá nhân của họ (M = 2,57). Hơn nữa, các giáo viên cũng phản ánh rằng 

họ có ít cơ hội tìm hiểu về cách khắc phục sự cố với thiết bị kĩ thuật số trong lớp học (M = 2,28). 

2.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tích hợp CNTT trong công tác bồi dưỡng giáo viên 

tiếng Anh 

Các giảng viên tiếng Anh nhận thấy rằng việc thực hành tích hợp CNTT trong chương trình 

đào tạo bồi dưỡng của họ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Dựa trên mô hình của Hong [6], những 

yếu tố này bao gồm các trở ngại của từng giáo viên, điều kiện cơ sở hạ tầng, các trở ngại liên 

quan đến công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên cũng như các chính sách liên quan. 

a. Những trở ngại liên quan đến giảng viên 

Hầu hết các giảng viên đã chỉ ra một số vấn đề tồn tại của bản thân họ, điều này cản trở 

việc sử dụng CNTT hoặc làm cho việc sử dụng CNTT kém hiệu quả hơn trong thực tiễn giảng 

dạy của họ. Cụ thể hơn, các giảng viên đã nhận thức rõ ảnh hưởng của kĩ năng, kiến thức và sự 

tự tin của họ đối với việc sử dụng các ứng dụng CNTT trong các bài học cho giáo viên trong 

khoá bồi dưỡng của họ. Kết quả là, nếu các yếu tố đó là tiêu cực, việc áp dụng CNTT trong các 

chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hoặc bị hạn chế. Ví dụ, khi 

một giảng viên không tự tin với các kĩ năng và kiến thức của họ về CNTT, họ sẽ thấy việc sử 

dụng các công nghệ CNTT tốn nhiều thời gian; và do đó, họ sẽ chọn không sử dụng hoặc chỉ sử 

dụng ở mức độ hạn chế. 

Một trở ngại khác đối với việc sử dụng các công nghệ CNTT trong thực tiễn giảng dạy của 

các giảng viên là cái được gọi là nỗi sợ thay đổi. Một số giảng viên nhận thấy rằng các đồng 

nghiệp của họ không muốn rời bỏ phong cách giảng dạy quen thuộc của họ để thử các tính năng 

mới, chẳng hạn như ứng dụng CNTT, vì sợ rằng những thay đổi đó có thể quá khó hoặc có thể 

không phù hợp với hoàn cảnh của họ. Câu trả lời phỏng vấn của giảng viên GV1 cho thấy 

những rào cản mà các giảng viên gặp phải khi triển khai các hoạt động liên quan đến CNTT 

trong quá trình lập kế hoạch và phân phối bài học của họ. 

Rào cản lớn nhất ở đây là tư tưởng của giáo viên, nhiều giáo viên tuổi đã khá cao nên ngại 

làm [dùng CNTT]. Họ cứ nghĩ rằng sẽ rất mất thời gian, họ thậm chí không thử dù chỉ một lần, 

để thấy rằng nó tốt, ổn và không có vấn đề gì. (GV1) 
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b. Điều kiện cơ sở vật chất  

Cả ba giảng viên được phỏng vấn đều chia sẻ quan điểm rằng một trong những rào cản lớn 

nhất đối với việc sử dụng CNTT trong bối cảnh của họ là cơ sở hạ tầng hạn chế. Cụ thể hơn, họ 

lo ngại nhiều nhất về vấn đề với cơ sở hạ tầng liên quan đến tính khả dụng và chất lượng của kết 

nối Internet. Rõ ràng là những giảng viên này cảm thấy khó khăn, đôi khi không thể sử dụng tốt 

các ứng dụng CNTT mà họ muốn sử dụng trong bài học của mình nếu kết nối Internet không ổn 

định, không đáng tin cậy hoặc thậm chí không khả dụng. Việc sử dụng kết nối internet di động 

từ điện thoại di động của họ chỉ là một giải pháp tạm thời vì nó tốn kém và đòi hỏi kĩ năng kĩ 

thuật của các giảng viên. Một giảng viên lưu ý rằng, “À… vâng… tôi nghĩ có một số khó khăn. 

Đầu tiên, đấy là, có kết nối Wi-Fi trong một số tòa nhà, nhưng nó thực sự không ổn định, lúc 

được lúc không” (GV2). Phản hồi của giảng viên GV2 nêu bật các vấn đề liên quan đến chất 

lượng cơ sở hạ tầng kém tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. 

Ngoài ra, chất lượng kém của thiết bị CNTT trong lớp học cũng là một vấn đề khác đối với 

các giảng viên. 2/3 giảng viên nhấn mạnh rằng các thiết bị sẵn có trong lớp học của họ, chẳng 

hạn như máy tính, máy chiếu, bảng thông minh, hệ thống âm thanh không đáng tin cậy do 

thường xuyên xảy ra lỗi khi sử dụng các thiết bị đó. Một trong những giải pháp tối ưu nhất là họ 

phải tự chuẩn bị máy tính xách tay hoặc kết thúc bằng cách dạy học truyền thống thay vì kết 

hợp các bài học với các ứng dụng CNTT.  

Một vấn đề khác mà các giảng viên đề cập đến là sự hỗ trợ hạn chế và chậm chạp mà họ 

nhận được trong các trường hợp lỗi kĩ thuật với thiết bị CNTT. Khi một thiết bị trong lớp học 

không hoạt động bình thường; chẳng hạn, máy chiếu bị hỏng, không thể trình chiếu hình ảnh, 

không kết nối được với máy tính/laptop, giảng viên phải gọi kĩ thuật viên đến hỗ trợ. Rõ ràng là 

giảng viên trong tình huống này mong đợi một kĩ thuật viên nhanh chóng và hữu ích để giảm 

thiểu thời gian ngừng hoạt động của các bài học. Tuy nhiên, các giảng viên trong nghiên cứu 

này phản ánh rằng sự hỗ trợ kĩ thuật mà họ nhận được trong những tình huống như vậy thường 

chậm và hạn chế, điều này đã góp phần gây ra những trở ngại ngăn cản việc họ sử dụng CNTT 

trong các chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh (GV2, GV3). 

c. Những trở ngại liên quan đến giáo viên 

Các giảng viên tin rằng thái độ, sự quan tâm và sự sẵn sàng của giáo viên cũng là một phần 

của những rào cản hiện có đối với việc sử dụng ICT trong quá trình đào tạo bồi dưỡng của họ. 

Một giảng viên cho biết, “Nói chung khi tôi sử dụng Moodle với lớp học của mình, một số học 

viên khá lười biếng. Thực ra nhiều khi mình đưa tài liệu lên mạng nhưng các em không đăng 

nhập lấy nên phải kiểm tra xem các em có truy cập thường xuyên không, có em 2 ngày 1 lần, có 

em lâu hơn. … Vì vậy, nó [ứng dụng CNTT] đôi khi phụ thuộc vào các học viên” (GV2). Đoạn 

trích phỏng vấn cho thấy các vấn đề liên quan đến thái độ của từng giáo viên. Việc học viên 

không nhiệt tình tham gia vào bài học có yếu tố ICT đã khiến việc sử dụng các công nghệ 

CNTT của các giảng viên trong lớp học của họ bị gián đoạn.  

d. Chính sách tích hợp CNTT trong công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh 

Các giảng viên được phỏng vấn khẳng định rằng không có yêu cầu chính thức nào trong cơ 

sở đào tạo của họ về việc phải sử dụng CNTT trong các chương trình đào tạo bồi dưỡng, hoặc ít 

nhất, họ chưa bao giờ biết về bất kỳ yêu cầu nào như vậy. Theo các giảng viên, họ chỉ được 

khuyến khích sử dụng CNTT nếu có thể để nâng cao chất lượng dạy và học. Do đó, các giảng 

viên giải thích rằng việc họ sử dụng CNTT trong công tác đào tạo bồi dưỡng của họ xuất phát từ 

sở thích cá nhân của họ đối với công nghệ CNTT trong giáo dục. Họ tin rằng đây là một cách 

hiệu quả để giúp cải thiện hiệu suất và năng lực giảng dạy của họ. Ngoài ra, một giảng viên đã 

bày tỏ mong muốn về một tài liệu hướng dẫn hoặc chính sách chính thức của tổ chức đào tạo 

với trọng tâm chính là triển khai và sử dụng các ứng dụng CNTT trong chương trình đào tạo bồi 

dưỡng giáo viên tiếng Anh của họ.  



Thái Thị Cẩm Trang 

 

70 

 

3. Kết luận 

Nghiên cứu cho thấy rằng các giáo viên tiếng Anh nhận thấy có nhiều cơ hội để học kiến 

thức liên quan đến CNTT trong chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm của họ và một số 

yếu tố ảnh hưởng đến việc tích hợp CNTT trong quá trình này đã được xác định. Các yếu tố này 

liên quan đến các trở ngại liên quan đến bản thân giáo viên tiếng Anh, điều kiện cơ sở hạ tầng, 

bản thân các giảng viên tham gia giảng dạy, và các chính sách liên quan đến tích hợp công nghệ 

CNTT. Theo Hong [6], công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên, các yếu tố cá nhân giáo viên và 

các yếu tố ngữ cảnh có tác động đáng kể đến việc tích hợp CNTT trong công tác bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên ngoại ngữ nói chung, và tiếng Anh nói riêng. Chúng tôi lập 

luận rằng việc chuẩn bị kiến thức liên quan đến CNTT cho giáo viên cần tập trung vào cơ hội 

học hỏi của họ và các chính sách về việc triển khai phương pháp sư phạm công nghệ trong các 

chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên. Nghiên cứu cho thấy rằng các thành phần này phụ 

thuộc lẫn nhau với mối quan hệ đan xen giữa mỗi thành phần. 

Nghiên cứu, mặc dù có đóng góp nhất định, vẫn tồn tại một số hạn chế. Ví dụ, số lượng 

người tham gia trong nghiên cứu hiện tại còn ít và địa điểm nghiên cứu là một cơ sở giáo dục 

đại học ở miền Bắc Việt Nam được chọn để thực hiện công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. 

Do đó, những phát hiện của nghiên cứu này không nhằm mục đích khái quát hóa quan điểm của 

tất cả các giáo viên tiếng Anh bậc phổ thông và các giảng viên tiếng Anh bậc đại học về việc 

ứng dụng CNTT trong đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam và quốc tế. Các 

nghiên cứu trong tương lai có thể điều tra kĩ hơn các đánh giá của giảng viên để hiểu rõ hơn về 

thực tiễn của họ. Cuối cùng, chương trình đào tạo bồi dưỡng là một yếu tố quan trọng tác động 

đến việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức năng lực cho giáo viên tiếng Anh ở phổ thông. Tuy 

nhiên, nghiên cứu chưa tìm hiểu kĩ tác động chương trình đào tạo bồi dưỡng của các cơ sở giáo 

dục đối với thực tiễn tích hợp CNTT, và đây cũng là gợi mở cho các nghiên cứu trong tương lai. 
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ABSTRACT 

Information and Communication Technology (ICT)  

in pedagogical professional training for English teachers in Vietnam 

Thai Thi Cam Trang 

Faculty of English, Hanoi National University of Education 

The application of Information and Communication Technology (ICT) in teaching plays an 

important part in the training of English teachers in Vietnam to meet the educational reform 

requirements of the country. This study uses a convergent mixed-methods research design to 

find out the perceptions of high school English teachers and university English lecturers on 

issues related to technology and technology integration in the training of pedagogical skills for 

English teachers in the education system. The data were collected from a survey with the 

participation of 60 English teachers undertaking the Pedagogical Professional training course 

and face-to-face interviews with three lecturers who taught in this training course. Research 

results show that English teachers have received significant opportunities to learn about ICT-

related knowledge in their training courses. The findings of the study also show several 

important factors affecting the integration of Information and Communication Technology 

(ICT) into the teacher training process, especially factors related to teachers and lecturers, the 

provision of resources, and policies related to ICT.  

Keywords: pedagogical professional training, information and communication technology, 

English teachers. 
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